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Dẫn nhập Vật liệu & PP TB di truyền SP và Chiến lược

Nội dung báo cáo



❖ Hiện nay nhiều Cty, Tập đoàn đã nhập các bộ giống cao 

sản hàng đầu thế giới

Yorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain

❖ Nhưng phát triển các chương trình chọn lọc di truyền tại 

các cty rất hạn chế. Tại sao?

- Đàn giống cụ kị quy mô nhỏ

- Đầu tư lớn thiết bị đo lường, công cụ chọn giống

- Thiếu nhân lực chuyên môn di truyền giống

- Cần thời gian đủ dài

➢ Nhập khẩu thường xuyên là lựa chọn của các cty giống

Nhập giống => Nhân giống => Cung cấp con giống => Loại 

thải => nhập giống => .....

Dẫn nhập 



❖ Tại sao cần phát triển các chương trình chọn lọc di truyền tại VN?

- Giảm nhập khẩu         Giảm giá thành con giống

- Giải quyết vấn đề thích nghi     Tăng năng suất tiệm cận với các quốc gia 

phát triển

- Kiểm soát dịch bệnh tốt hơn      Hạn chế vấn đề thế giới có bệnh gì, VN có 

bệnh đó

- Phát triển thương hiệu, tạo khác biệt và đáp ứng thị hiếu 

Tiêu chí ưu tiên Việt Nam Châu âu

Ngoại hình Số 1 Số 3

Năng suất Số 2 Số 1

Tỷ lệ nạc Số 3 Số 2

Màu sắc thịt Thịt đỏ Thịt trắng



Các sản phẩm mục tiêu trong “Chương trình chọn 

lọc di truyền” VietThai Genetics

=> Làm thế nào tạo ra được các sản phẩm 

này?



Vật liệu di truyền 





Phương pháp đánh giá di truyền



Quản lý cơ sở dữ liệu di truyền



Thiết bị đo lường và đội ngũ chuyên gia



Phương pháp ước tính giá trị giống (EBV) 

Tuổi đạt khối lượng 100kg (T100), dày mỡ lưng (ML) và tỷ lệ mỡ giắt thống kê 

sử dụng mô hình thú đơn (Mô hình 1);

Số con sơ sinh sống/ổ (SCS), số con cai sữa/ổ (CS) thống kê sử dụng mô hình 

lặp lại (Mô hình 2).

Yijkl  =  + αi + HYSj + ak + eijkl   (Mô hình 1)

Yijklm  =  + αi + HYSj + Lk + al + eijklm  (Mô hình 2)

Trong đó, yijklmn và yijklm: Giá trị kiểu hình của tính trạng; 

: Giá trị trung bình kiểu hình của quần thể; 

αi: Ảnh hưởng giới tính (mô hình 1) hoặc tuổi nái tại mỗi lứa đẻ (mô hình 2); 

HYSj: Ảnh hưởng của đàn giống x năm x tháng (theo ngày sinh); 

Lk: Ảnh hưởng ngoại cảnh chung của lứa đẻ (mô hình 2); 

ak và al: Ảnh hưởng di truyền cộng gộp của cá thể; 

eijkl và eijklm: Ảnh hưởng của ngoại cảnh ngẫu nhiên.



Phương pháp chọn lọc di truyền

Đàn giống cụ kị được đánh giá phân hạng và chọn lọc dựa chỉ số dòng nái (MLI) 

đối với Landrace, Yorkshire và chỉ số dòng đực (SLI) đối với Duroc như sau:

MLI  = 100 + 25/SD (3,9.EBVSCS + 0,17.EBVCS   - 0,27.EBVT100 - 0,17.EBVML)

SLI = 100 + 25/SD (0,72.EBVMG  - 0,27.EBVT100 - 0,17.EBVML)

Trong đó, EBVSCS là giá trị giống của số con sơ sinh sống/ổ,

EBVCS là giá trị giống của số con cai sữa/ổ 

EBVMG là giá trị giống của tỷ lệ mỡ giắt

 EBVT100 là giá trị giống của tuổi đạt 100kg

 EBVML là giá trị giống của dày mỡ lưng

SD là độ lệch chuẩn của giá trị giống

Giá trị kinh tế v1, v2, v3, v4, v5 dựa theo nghiên cứu của Nguyễn Hữu Tỉnh và cộng sự (2016, 2021)



Thiết lập đàn giống hạt nhân



Tiến bộ di truyền các tính trạng sinh sản ở đàn

Yorkshire và Landrace - Việt Thái 



Tiến bộ di truyền các tính trạng sinh trưởng ở đàn

Yorkshire, Landrace và Duroc - Việt Thái 



Tiến bộ di truyền tính trạng mỡ giắt ở đàn Duroc -

Việt Thái 



Khuynh hướng di truyền các tính trạng sinh sản ở 

đàn Yorkshire và Landrace - Việt Thái 



Khuynh hướng di truyền các tính trạng sinh trưởng ở 

đàn Yorkshire và Landrace - Việt Thái 



Khuynh hướng di truyền các tính trạng sinh trưởng ở 

đàn Duroc - Việt Thái 



Số lượng sản

phẩm chuyển giao

Đực Duroc, York, Land

800 - 1.000 con/năm

Tinh đực giống

180 - 200 ngàn liều/năm Cái HB York, Land

500 - 600 con/năm











Chiến lược cải tiến năng suất và chất lượng

thịt VietThai Genetics



Mục tiêu tạo dòng Duroc đen

▪ Nâng cao hàm lượng mỡ giắt 

(intramuscular fat) từ 4,0 - 4,5%

▪ Tập trung nâng cao hàm lượng acid 

béo không bão hòa (unsaturated fatty 

acids), đặc biệt là oleic acid (C18:1 - 

thịt mềm, dẻo)

Chiến lược chọn tạo dòng Duroc đen chất lượng 

thịt vượt trội  

▪ Tập trung nâng cao hàm lượng acid Linoleic (C18:2) và linolenic 

(C18:3) - acid béo góp phần tạo ra hương vị hấp dẫn khi thịt được 

chế biến















Thank you 

for your attention and listening!
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